
 

 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

Số: 3468/BC- SYT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 9  năm 2021 

 

BÁO CÁO  

Công tác Kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trƣờng điện tử quý III/2021  

(Từ ngày 15/6/2021 đến ngày 14/9/2021) 

 

Thực hiện Công văn số 127/VP-PC1 ngày 01/3/2021 của Văn phòng UBND 

tỉnh về việc hướng dẫn chế độ báo cáo định kỳ theo quy định tại Thông tư số 

01/2020/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ. Sở Y tế báo cáo công tác kiểm soát 

TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và 

thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trong Quý III/2021 như sau:   

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(TTHC) 

1. Đánh giá tác động TTHC quy định tại dự thảo văn bản quy phạm 

pháp luật (QPPL) 

- Số lượng TTHC đã được đánh giá tác động trong kỳ báo cáo: 0 

- Số lượng TTHC được ban hành trong kỳ báo cáo đã được đánh giá tác động: 

0 

2. Thẩm định, thẩm tra TTHC quy định tại dự thảo văn bản QPPL 

Tổng số TTHC và tổng số văn bản QPPL trong kỳ báo cáo do bộ, cơ quan 

mình chủ trì thực hiện việc thẩm định: 0 

3. Công bố, công khai TTHC, danh mục TTHC 

- Tổng số Quyết định công bố TTHC/danh mục TTHC đã được ban hành 

trong kỳ báo cáo: 0 

- Tổng số văn bản QPPL có quy định TTHC được công bố: 0 

- Tổng số TTHC/danh mục TTHC được công bố: 0;  

- Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền quản lý, theo dõi của bộ, cơ quan tính đến 

thời điểm báo cáo: 0 

4. Rà soát, đơn giản hóa TTHC 

- Tổng số TTHC cần rà soát, đơn giản hóa theo Kế hoạch (Kế hoạch của Thủ 

tướng Chính phủ và Kế hoạch của bộ, cơ quan/UBND cấp tỉnh): 0 

- Tổng số TTHC đã được rà soát, thông qua phương án đơn giản hóa: 0 

- Phương án đơn giản hóa cụ thể: số TTHC giữ nguyên: 132; số TTHC bãi bỏ: 

0; số TTHC sửa đổi, bổ sung: 0; số TTHC thay thế: 0; số TTHC liên thông: 0; số 

TTHC có giải pháp để thực hiện trên môi trường điện tử: 0 

- Số tiền tiết kiệm được: 0 

- Tỷ lệ chi phí tiết kiệm được: 0 

- Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch rà soát, đơn giản hóa: 0 

Về nội dung này, đơn vị giải trình như sau: Trên cơ sở kết quả rà soát, đánh 

giá TTHC, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 4430/QĐ-UBND ngày 
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25/12/2020 về việc thông qua phương án đơn giản hóa TTHC thực hiện trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 (gồm 27 thủ tục và nhóm thủ tục được rà soát, kiến 

nghị đơn giản hóa), gửi Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương có liên 

quan theo quy định. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại chưa có văn bản phê duyệt 

của Trung ương; Bộ Y tế về việc thông qua phương án đơn giản hóa theo Quyết 

định 4430/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Vì vậy, trong khi chờ phê duyệt 

phương án đơn giản hóa TTHC, đơn vị vẫn tiếp tục thực hiện rà soát, đánh giá 

TTHC theo kế hoạch của UBND tỉnh. 

5. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định, TTHC 

- Tổng số phản ánh, kiến nghị đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo: 1, trong đó: Số 

tiếp nhận mới trong kỳ: 1; số từ kỳ trước chuyển qua: 0; số phản ánh, kiến nghị về 

quy định hành chính: 1; số phản ánh, kiến nghị về hành vi hành chính: 0 

- Số phản ánh, kiến nghị đã xử lý: 1; trong đó số đã được đăng tải công khai: 

1 

- Số phản ánh, kiến nghị đang xử lý: 0 

6. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC 

- Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo: 665, trong đó: Số mới 

tiếp nhận trong kỳ: 513 (trực tuyến: 214; trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính công 

ích: 299); số từ kỳ trước chuyển qua: 152 

- Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 531; trong đó, giải quyết trước hạn: 371, đúng 

hạn: 154, quá hạn: 0 

- Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 134; trong đó, trong hạn: 134, quá hạn: 0 

7. Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC 

- Sở Y tế đã tiếp nhận và giải quyết kịp thời, đúng thời gian  

các thủ tục hành chính đối với cá nhân, tổ chức có nhu cầu. Đồng thời thường 

xuyên kiểm tra, rà soát các hồ sơ đến hạn để nhắc nhở các phòng chuyên môn đảm 

bảo thực hiện đúng tiến độ, không để xảy ra tình trạng quá hạn. 

- Trong quá trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, cán bộ phòng chuyên 

môn và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thường xuyên phối hợp, trao đổi, hỗ trợ 

lẫn nhau đảm bảo tư vấn tốt nhất cho người dân. 

- Ban hành Kế hoạch số 2644/KH-SYT ngày 28/7/2021 về việc triển khai 

thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 

giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế trên địa bàn 

tỉnh. 

- Cập nhật và công bố thường xuyên danh sách các cơ sở hành nghề y dược tư 

nhân trong địa bàn trên Cổng thông tin điện tử Ngành giúp người dân tra cứu, tìm 

hiểu và lựa chọn các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại cơ sở hành nghề hợp pháp. 

- Thực hiện rà soát các TTHC không phát sinh hồ sơ trong ba năm gần nhất 

của Sở Y tế, góp ý các văn bản gửi UBND tỉnh bao gồm: Dự thảo Quyết định, Quy 

chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC trên địa 

bàn tỉnh; Dự thảo hồ sơ trình Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP của Chính phủ; Dự thảo Nâng cao tỷ lệ trả kết giải quyết thủ tục 

hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

8. Thực hiện TTHC trên môi trƣờng điện tử 

- Nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng DVC trực tuyến trong giải quyết TTHC 

đồng thời đảm bảo ứng phó kịp thời với diễn biến dịch COVID-19 trong tình hình 
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mới. Sở Y tế ban hành Văn bản số 1995/SYT-VP ngày 16/6/2021 khuyến khích và 

đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có nhu cầu giải quyết TTHC liên 

quan đến các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, thực hiện nộp hồ sơ 

qua mạng điện tử thông qua DVC trực tuyến mức độ 3, 4 đã được Sở Y tế đăng ký. 

- Quán triệt thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính 

phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử đến từng cơ quan, đơn vị, địa 

phương và cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý. 

- Chỉ đạo việc tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử tuân theo 

quy trình được quy định tại Chương II Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, làm rõ trách 

nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong từng quy trình tiếp nhận, giải quyết 

để phản hồi cho tổ chức, cá nhân, đảm bảo việc phân công khoa học, các nội dung 

phản hồi chính xác, đúng thời hạn. 

9. Truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC 

- Ban hành Kế hoạch số 2644/KH-SYT ngày 28/7/2021 về việc triển khai 

thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 

giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế trên địa bàn 

tỉnh. 

- Cập nhật và công bố thường xuyên danh sách các cơ sở hành nghề y dược tư 

nhân trong địa bàn trên Cổng thông tin điện tử Ngành giúp người dân tra cứu, tìm 

hiểu và lựa chọn các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại cơ sở hành nghề hợp pháp. 

- Tuyên truyền về hiệu quả phương thức hoạt động giải quyết các thủ tục hành 

chính (TTHC) thuộc lĩnh vực y tế tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh; 

các nội dung về công khai minh bạch; đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng các dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3,4 để người dân và doanh nghiệp biết tiếp cận sử dụng. 

- Duy trì tốt việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung về Nghị định số 

63/2010NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; 

Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-

CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 20/2008/NĐ-

CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá 

nhân, tổ chức về các quy định hành chính và Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 

17/3/2011 của UBND tỉnh.  

- Tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 513/KH-UBND ngày 

31/12/2020 về công tác CCHC của tỉnh năm 2021, Kế hoạch số 30/KH-UBND 

ngày 1/2/2021 của UBND tỉnh về Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh năm 2021. 

10. Nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC: Không 

11. Kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC 

- Số lần kiểm tra việc thực hiện kiểm soát TTHC: 0 

- Việc khen thưởng cán bộ, công chức có thành tích, việc xử lý cán bộ, công 

chức vi phạm quy định về kiểm soát thực hiện TTHC: 0 

12. Nội dung khác: Không 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Đánh giá chung 

- Công tác chỉ đạo, điều hành về công tác CCHC nói chung và công tác kiểm 

soát TTHC nói riêng luôn được sự quan tâm của Lãnh đạo Sở, cũng như sự phối 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=92/2017/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=92/2017/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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hợp chặt chẽ  giữa các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan và các Cán bộ phụ 

trách giải quyết thủ tục hành chính. 

- Thông qua công tác rà soát đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh công bố các 

TTHC theo đúng quy định hiện hành một cách kịp thời, công bố công khai minh 

bạch đến tận các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp; nhằm giúp các tổ chức, doanh 

nghiệp nắm bắt kịp thời các cơ chế chính sách để thực hiện.    

- Công tác hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa, một cửa 

liên thông của Sở đã thực hiện rất tốt, 100% hồ sơ được trả đúng hoặc trước hạn, 

không có hồ sơ quá hạn, 100% thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả 

qua Bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh và được 

công khai, minh bạch. 

2. Khó khăn, vƣớng mắc 

Bên cạnh các kết quả đạt được, công tác kiểm soát TTHC còn có những khó 

khăn, vướng mắc như sau:  

- Kinh phí để thực hiện công tác CCHC nói chung và công tác kiểm soát 

TTHC còn rất hạn hẹp. 

- Việc quy định thời gian giải quyết TTHC trong nhiều văn bản QPPL của Bộ, 

ngành Trung ương chưa thống nhất về cách tính thời gian giải quyết giữa “ngày” 

và “ngày làm việc”. Nhiều TTHC quy định “ngày” nên rất khó phân định khi xây 

dựng quy trình nội bộ các bước giải quyết TTHC cụ thể giữa các cơ quan. Hiện tại 

phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho công dân tại Trung tâm phục vụ Hành chính 

công tỉnh vẫn ghi là: thời hạn giải quyết….. “ngày”, không phải “ngày làm việc” 

nên Bộ phận một cửa phải thường xuyên giải đáp cho người dân, doanh nghiệp về 

vấn đề này.  

- Việc cập nhật thủ tục dịch vụ công mức độ 3, 4 lên Cổng Dịch vụ công quốc 

gia phải trải qua quá trình thử nghiệm rất kỹ lưỡng, nhiều dịch vụ công chưa đáp 

ứng yêu cầu nên bị từ chối, yêu cầu hoàn thiện lại.  

- UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 4430/QĐ-UBND ngày 

25/12/2020 về việc thông qua phương án đơn giản hóa TTHC thực hiện trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2020. Tuy nhiên Bộ Y tế, Chính phủ chưa có quyết định phê 

duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Quyết định của UBND tỉnh. 

III. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ CỦA KỲ TIẾP THEO 

1. Rà soát, thực hiện việc đồng bộ thủ tục hành chính và cập nhật, đăng tải các 

dịch vụ công mức độ 3, 4 lên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy định; đồng 

thời rà soát, đánh giá sự phù hợp của TTHC với yêu cầu thực hiện dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3, 4, đảm bảo các thủ tục hành chính đó phải đáp ứng các yêu 

cầu theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018, Nghị định số 

45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ và có số lượng giao dịch phát sinh 

số lượng hồ sơ lớn. 

2. Rà soát, cập nhật, đẩy mạnh triển khai, cung cấp 100% dịch vụ công đủ 

điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021. 

3. Công khai quyết định công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành 

chính mới ban hành. 

4. Phân tích, kiểm tra kết quả rà soát của các phòng chức năng, các đơn vị 

trực thuộc. Báo cáo UBND tỉnh kết quả rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính 

năm 2021 của Sở Y tế. 
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IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 

Để công tác kiểm soát TTHC ngày càng phát huy hiệu quả, đáp ứng yêu cầu 

quản lý nhà nước và phục vụ kịp thời cho Nhân dân, sớm khắc phục những vướng 

mắc, giảm thiểu phiền hà, khó khăn trong thực hiện các TTHC, Sở Y tế Hà Tĩnh 

kiến nghị, đề xuất một số nội dung sau: 

1. Thời gian qua việc đưa các TTHC của đơn vị và cập nhật các DVC trực 

tuyến mức độ 3, 4 lên CSDL Cổng Dịch vụ công Quốc gia đang phát sinh một số 

lỗi, do vậy Sở Y tế kiến nghị UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật thực 

hiện cập nhật các DVC trực tuyến mức 3,4 được kịp thời theo kế hoạch đề ra. 

2. Đôn đốc, chỉ đạo các Bộ, ngành kịp thời cập nhật các văn bản, TTHC để 

công bố các TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ để địa phương có căn 

cứ thực hiện; đặc biệt là cập nhật kịp thời lên CSDLQG về TTHC vì thời gian qua 

một số Bộ, ngành đã công bố TTHC nhưng chưa cập nhật, đăng tải lên CSDLQG 

về TTHC. 

3. Tiếp tục tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức làm công tác kiểm soát 

TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại địa phương về Hệ thống 

báo cáo công tác kiểm soát TTHC theo Thông tư số 01/2020/TT-VPCP. 

4. Hướng dẫn Triển khai quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết 

TTHC để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi 

trường điện tử theo kế hoạch đề ra. 

Trên đây là Báo cáo Công tác Kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường 

điện tử quý III và phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2021 của Sở Y tế. Kính đề 

nghị Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo Văn phòng Chính phủ theo quy 

định./. 

 
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Ủy ban Nhân dân tỉnh; 

- Q.Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Phòng chức năng Sở, các đơn vị trong Ngành; 
- Website Ngành; 

- Lưu: VT, Cán bộ đầu mối TTHC. 

  Gửi VB điện tử. 

 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đƣờng Công Lự 
 

 



 

 

 

 Biểu số II.01b/VPCP/KSTT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH (TTHC) TẠI SỞ Y TẾ 

Kỳ báo cáo: Quý III/Năm 2021 

(Từ ngày 15/6/2021 đến ngày 14/9/2021) 

- Đơn vị báo cáo: Sở Y tế 

- Đơn vị nhận báo cáo:UBND tỉnh 

 

Đơn vị tính: TTHC, VB. 

STT 
Tên dự thảo văn bản QPPL đƣợc đánh 

giá tác động của TTHC 

Số lƣợng TTHC đã đƣợc đánh giá tác động 
Số lƣợng TTHC đƣợc quy định tại 

văn bản (sau khi ban hành) 

Tổng số TTHC 

được đánh giá 

tác động 

TTHC 

được 

quy định 

mới 

TTHC 

được sửa 

đổi, bổ 

sung 

TTHC 

được bãi 

bỏ 

TTHC 

được giữ 

nguyên 

Tổng số 

TTHC được 

quy định 

Số, ký hiệu, ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản 

(1) (2) 
(3) = (4)+ 

(5)+(6)+(7) 
(4) (5) (6) (7) (8) (9) 

I Quyết định của UBND cấp tỉnh               

1 Sở Y tế 0   0 0   0 0  0  0  

II Nghị quyết định của HĐND cấp tỉnh               

1 Sở Y tế 0   0 0   0 0  0  0  

  TỔNG SỐ 0   0 0   0 0  0  0  
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Biểu số 

II.03b/VPCP/KSTT 

KẾT QUẢ CÔNG BỐ, CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

TẠI SỞ Y TẾ  

Kỳ báo cáo: Quý III/Năm 2021 
(Từ ngày 15/6/2021 đến ngày 14/9/2021) 

Đơn vị báo cáo: Sở Y tế 

Đơn vị nhận báo cáo: 

Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh 

(Phòng Kiểm soát TTHC) 

Đơn vị tính: TTHC, VB. 

CÔNG BỐ, CÔNG KHAI TTHC THUỘC THẨM QUYỀN  

BAN HÀNH CỦA ĐỊA PHƢƠNG 

 

STT 
Tên cơ quan, đơn vị thực 

hiện 

Số lƣợng 

quyết 

định công 

bố 

Số lƣợng văn 

bản QPPL 

quy định 

TTHC đƣợc 

công bố 

Số lƣợng TTHC đã đƣợc công bố 
Số lƣợng TTHC đã đƣợc 

công khai/ không công khai 

Tổng số TTHC 

thuộc thẩm 

quyền giải quyết 

của địa phƣơng 

tính đến thời 

điểm báo cáo 

Tổng số 

TTHC 

quy định 

mới 

TTHC sửa 

đổi, bổ 

sung 

TTHC 

bãi bỏ 

Ban hành mới 

hoặc sửa đổi, 

bổ sung (Công 

khai) 

Bãi bỏ hoặc 

thay thế 

(Không công 

khai) 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 Sở Y tế 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 

  TỔNG CỘNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Biểu số II.04/VPCP/KSTT 
KẾT QUẢ RÀ SOÁT, ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC  

HÀNH CHÍNH TẠI SỞ Y TẾ  

Kỳ báo cáo: Quý III/Năm 2021 

(Từ ngày 15/6/2021 đến ngày 14/9/2021) 

- Đơn vị báo cáo: Sở Y tế 

- Đơn vị nhận báo cáo:UBND tỉnh 

 

Đơn vị tính: TTHC/nhóm TTHC, triệu đồng % 

STT 

Tổng số 

TTHC cần 

rà soát, 

đơn giản 

hóa theo 

Kế hoạch 

Tổng số 

TTHC đã 

đƣợc rà soát, 

thông qua 

phƣơng án 

đơn giản hóa 

Phƣơng án đơn giản hóa TTHC 

Số tiền 

tiết kiệm 

đƣợc 

Tỷ lệ chi 

phí tiết 

kiệm 

đƣợc 

Tỷ lệ hoàn 

thành Kế 

hoạch rà 

soát, đơn 

giản hóa 

Số lượng 

TTHC giữ 

nguyên 

Số lượng 

TTHC bãi 

bỏ 

Số lượng 

TTHC sửa 

đổi bổ sung 

Số lượng 

TTHC 

thay thế 

Số lượng 

TTHC liên 

thông 

Số lượng 

TTHC có giải 

pháp để thực 

hiện trên môi 

trường điện tử 

   

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

I THEO KẾ HOẠCH RÀ SOÁT CỦA BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ/ UBND CẤP TỈNH 

1 TTHC/Nhóm TTHC quy định tại VBQPPL thuộc thẩm quyền ban hành của bộ, cơ quan/ UBND cấp tỉnh 

 Sở Y tế 
Đang rà 

soát 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

2 TTHC/Nhóm TTHC quy định tại VBQPPL không thuộc thẩm quyền ban hành của bộ, cơ quan/ UBND cấp tỉnh 

                        

Tổng                       

II THEO KẾ HOẠCH RÀ SOÁT CỦA THỦ TƢỚNG CHÍNH PHỦ 

1 TTHC/Nhóm TTHC quy định tại VBQPPL thuộc thẩm quyền ban hành của bộ, cơ quan/ UBND cấp tỉnh 

 Sở Y tế 
Đang rà 

soát 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

2 TTHC/Nhóm TTHC quy định tại VBQPPL không thuộc thẩm quyền ban hành của bộ, cơ quan/ UBND cấp tỉnh 

                      

Tổng 
Đang rà 

soát 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
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Biểu số II.05a/VPCP/KSTT 

 

 

KẾT QUẢ XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ (PAKN) VỀ 

QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH VÀ HÀNH VI  

HÀNH CHÍNH TẠI SỞ Y TẾ  

Kỳ báo cáo: Quý III/Năm 2021 

(Từ ngày 15/6/2021 đến ngày 14/9/2021) 

 

 

 

Đơn vị báo cáo: Sở Y tế 

Đơn vị nhận báo cáo: 
Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh (Phòng 

Kiểm soát TTHC) 

Đơn vị tính: Số PAKN. 

STT 

Tên ngành, 

lĩnh vực có 

PAKN 

Số lƣợng PAKN đƣợc tiếp nhận Kết quả xử lý PAKN 

Số PAKN 

đã xử lý 

đƣợc 

đăng tải 

công khai 

     

Tổng số 

Theo nội dung 
Theo thời điểm 

tiếp nhận 

Đã xử lý Đang xử lý 

 

     

Tổng số Theo nội dung 
Theo thời điểm 

tiếp nhận 
Tổng số 

Hành vi 
hành 

chính 

Quy định 
hành 

chính 

     

Hành vi 

hành 

chính 

Quy định 

hành 

chính 

Từ kỳ 

trước 
Trong kỳ  

Hành vi 

hành 

chính 

Quy định 

hành 

chính 

Từ kỳ 

trước 
Trong kỳ          

(1) (2) 

(3) 

=(4)+(5) 

=(6)+(7) 

(4) (5) (6) (7) 

(8)= 

(9)+(10) 

=(11)+(12) 

(9) (10) (11) (12) 
(13)= 

(14)+(15) 
(14) (15) (16)      

1 Sở Y tế 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1      
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Biểu số II.06a/VPCP/KSTT TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC  

HÀNH CHÍNH TẠI SỞ Y TẾ  

Kỳ báo cáo: Quý III/Năm 2021 
(Từ ngày 15/6/2021 đến ngày 14/9/2021) 

- Đơn vị báo cáo:Sở Y tế 

- Đơn vị nhận báo cáo: UBND tỉnh 

Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC. 

STT Lĩnh vực giải quyết 

Số lƣợng hồ sơ tiếp nhận Số lƣợng hồ sơ đã giải quyết 
Số lƣợng hồ sơ đang giải 

quyết 

Tổng số 

Trong kỳ 
Từ kỳ 

trƣớc 
Tổng số Trước hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn 
Tổng số 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn 

Trực 

tuyến 

Trực tiếp, 

dịch vụ bưu 

chính 

        

(1) (2) 
(3)=(4) 

+(5)+(6) 
(4) (5) (6) 

(7)=(8) 

+(9)+(10) 
(8) (9) (10) 

(11)= 

(12)+(13) 
(12) (13) 

1 Lĩnh vực An toàn thực phẩm 5 0 5 0 5 5 0 0 0 0 0 

2 
Lĩnh vực Đào tạo,nghiên cứu 

khoa học và CNTT 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Lĩnh vực Dƣợc phẩm 352 132 150 70 282 197 85 0 70 70 0 

4 Lĩnh vực Giám định Y khoa 93 0 67 26 64 59 5 0 29 29 0 

5 
Lĩnh vực Khám bệnh, chữa 

bệnh 
201 72 73 56 166 112 54 0 35 35 0 

6 Lĩnh vực Mỹ phẩm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 
Lĩnh vực Phòng, chống 

HIV/AIDS 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Lĩnh vực Trang thiết bị y tế 7 7 0 0 7 2 5 0 0 0 0 

9 Lĩnh vực Y tế dự phòng 7 3 4 0 7 2 5 0 0 0 0 

TỔNG CỘNG 735 214 299 152 531 377 154 0 134 134 0 
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Biểu số II.07b/VPCP/KSTT TỔNG HỢP SỐ LƢỢNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ KẾT QUẢ 

THỰC HIỆN “4 TẠI CHỖ” TẠI SỞ Y TẾ  

Kỳ báo cáo: Quý III/Năm 2021 
(Từ ngày 15/6/2021 đến ngày 14/9/2021) 

 - Đơn vị báo cáo: Sở Y tế 

- Đơn vị nhận báo cáo: UBND tỉnh 

Đơn vị tính: TTHC, % 

I. SỐ LƢỢNG TTHC TRIỂN KHAI TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA 

STT Lĩnh vực 

Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền 

giải quyết của địa phƣơng 

TTHC đƣợc thực hiện theo CCMC, 

MCLT 

Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo 

CCMC, MCLT đƣợc ban hành 

Tổng số 

TTHC 
Cấp tỉnh 

Cấp 

huyện 
Cấp xã 

Tổng số 

TTHC 

Tại 

BPMC 

cấp tỉnh 

Tại 

BPMC 

cấp 

huyện 

Tại 

BPMC 

cấp xã 
Tổng số quy trình Cấp tỉnh 

Cấp 

huyện 
Cấp Xã 

(1) (2) 
(3)=(4)+(5) 

+(6) 
(4) (5) (6) 

(7)=(8)+(9) 

+(10) 
(8) (9) (10) (11)=(12)+(13)+(14) (12) (13) (14) 

1 
Lĩnh vực An 

toàn thực phẩm 
4 4 0 0 4 4 0 0   0 0 

2 

Lĩnh vực Đào 

tạo,nghiên cứu 

khoa học và 

CNTT 

1 1 0 0 1 1 0 0   0 0 

3 
Lĩnh vực Dƣợc 

phẩm 
33 33 0 0 33 33 0 0   0 0 

4 
Lĩnh vực Giám 

định Y khoa 
9 9 0 0 9 9 0 0   0 0 

5 
Lĩnh vực Khám 

bệnh, chữa bệnh 
46 46 0 0 46 46 0 0   0 0 

6 
Lĩnh vực Mỹ 

phẩm 
8 8 0 0 8 8 0 0   0 0 

7 
Lĩnh vực Trang 

thiết bị y tế 
5 5 0 0 5 5 0 0   0 0 

8 
Lĩnh vực Y tế 

dự phòng 
26 26 0 0 26 26 0 0   0 0 

TỔNG CỘNG 132 132  0 0  132 132 0  0    0 0  
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II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN “4 TẠI CHỖ” TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CẤP TỈNH 

STT Lĩnh vực 
Cấp tỉnh Cấp huyện 

Số lƣợng TTHC Tỷ lệ Số lƣợng TTHC Tỷ lệ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Sở Y tế 0   0 0  0  
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Biểu số II.08/VPCP/KSTT TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI 

TRƢỜNG ĐIỆN TỬ TẠI SỞ Y TẾ  

Kỳ báo cáo: Quý III/Năm 2021 
(Từ ngày 15/6/2021 đến ngày 14/9/2021) 

- Đơn vị báo cáo: Sở Y tế 

- Đơn vị nhận báo cáo: UBND tỉnh  

Đơn vị tính: hồ sơ TTHC. 

STT Lĩnh vực 

DVCTT mức độ 3 DVCTT mức độ 4 

Tích hợp với 

Cổng Dịch vụ 

công quốc gia 
(có=1; 

không=0) 

Được giao 
Đã triển 

khai 

Số lượng hồ sơ 

phát sinh 
Được giao Đã triển khai 

Số lượng hồ sơ 

phát sinh 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

B DVCTT DO CƠ QUAN, UBND TỈNH CHỦ ĐỘNG TRIỂN KHAI 

I CẤP TỈNH               

1 Lĩnh vực An toàn thực phẩm 4 4 0 3 3 0  

2 Lĩnh vực Dƣợc phẩm 22 22 35 13 13 97  

3 Lĩnh vực Mỹ phẩm 8 8 0 8 8 0  

4 Lĩnh vực Y tế dự phòng 5 5 0 5 5 3  

5 Lĩnh vực Trang thiết bị y tế 5 5 0 5 5 7  

6 Lĩnh vực Khám chữa bệnh 35 35 35 31 31 37  

7 
Lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu 

khoa học và CNTT 
1 1 0 1 1 0  

  TỔNG CỘNG 80 80 70 66 66 144 1 
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